SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
Câu 1: Giả sử một lưới thức ăn được mô tả như sau: Thỏ, chuột, châu chấu và chim sẻ đều ăn thực vật; châu chấu là thức ăn của chim sẻ, cáo ăn thỏ và chim sẻ; cú mèo ăn chuột. Phát biểu nào sau đây đúng về lưới thức ăn này?

A. Có 5 loài cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. 

B. Chuỗi thức ăn dài nhất gồm có 5 mắt xích. 

C. Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3.


D. Cáo và cú mèo có ổ sinh thái về dinh dưỡng khác nhau.
Câu 2: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới?

A. Tế bào học.
B. Giải phẫu so sánh.
C. Hóa thạch.
D. Sinh học phân tử.
Câu 3: Các cây khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, có thời kì ra hoa giống nhau nhưng do cấu tạo hoa khác nhau nên không thụ phấn được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li

A. mùa vụ.
B. cơ học.
C. nơi ở.
D. sau hợp tử.
Câu 4: Hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để hạn chế lây lan dịch bệnh, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

II. Thường xuyên đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
III. Rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng.

IV. Hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết.


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 5: Cho các nhân tố như sau:

I. Đột biến.
                  
II. Di-nhập gen.



III. Chọn lọc tự nhiên.

IV. Giao phối ngẫu nhiên
          

   V. Các yếu tố ngẫu nhiên.
VI. Giao phối không ngẫu nhiên.

Có bao nhiêu nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể?

A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.
Câu 6: Theo quan điểm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng là

A. các nhân tố hữu sinh.

B. chọn lọc nhân tạo.

C. chọn lọc tự nhiên.

D. các nhân tố vô sinh.
Câu 7: Theo lý thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen?

A. AAbb.
B. AaBb.
C. AABb
D. aaBB.
Câu 8: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen trên tự thụ phấn được F1. Cho giao phấn ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa trắng với một cây thân thấp, hoa đỏ đều của F1. Nếu không có đột biến và chọn lọc thì xác suất để xuất hiện cây thân cao, hoa trắng ở F2 là

A. 2/9.
B. 1/9.
C. 8/9.
D. 4/9.
Câu 9: Một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 gen trên 2 cặp NST, mỗi gen quy định tính trang và mỗi gen đều có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F1 gồm 8 loại kiểu hình, trong đó các cây có kiểu hình trội về 3 tính trạng có 10 loại kiểu gen. Theo lí thuyết, các cây có 3 alen trội ở F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 8.
B. 4.
C. 10.
D. 6.
Câu 10: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd 
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 AaBbdd là

A. 1/8.
B. 1/16.
C. 1/4.
D. 1/2.
Câu 11: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

A. Thực vật.

B. Động vật.


C. Sinh vật kí sinh.

D. Nhiệt độ môi trường.
Câu 12: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
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 và đã xảy ra hoán vi gen. Theo lý thuyết, trong tổng số giao tử được tạo ra, tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỷ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây?

A. aB và ab.
B. AB và ab.
C. Ab và aB.
D. AB và aB.
Câu 13: Thời gian sống có thể đạt tới của 1 cá thể trong quần thể được gọi là

A. tuổi trước sinh sản.
B. tuổi quần thể.
C. tuổi sinh thái.
D. tuổi sinh lý
Câu 14: Ở ruồi giấm, xét 2 cặp gen trên cùng 1 cặp NST thường, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Theo lý thuyết, ruồi thân xám, cánh cụt thuần chủng có kiểu gen nào sau đây?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 15: Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Sinh vật phân giải có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành vô cơ.

II. Tất cả các loài sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

III. Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ. 
IV. Các loài thực vật quang hợp được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.


A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 16: Xét chuỗi thức ăn: Cây ngô 
[image: image7.wmf]®

  Sâu 
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 Nhái 
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 Rắn 
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 Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật ăn nhái có bậc dinh dưỡng

A. cấp 1.
B. cấp 4.
C. cấp 2.
D. cấp 3.
Câu 17: Đặc trưng nào sau đây có ở quần xã sinh vật?

A. Nhóm tuổi.
B. Thành phần loài.
C. Tỉ lệ giới tính.
D. Mật độ cá thể.
Câu 18: Trong nông nghiệp, con người đã sử dụng ong kí sinh diệt loài bọ dừa. Đây là ứng dụng

A. mối quan hệ hội sinh giữa các loài trong quần xã.


B. hiệu quả nhóm giữa các cá thể trong quần thể.


C. mối quan hệ cộng sinh giữa các loài trong quần xã.

D. hiện tượng khống chế sinh học giữa các loài trong quần xã.
Câu 19: Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì?
I. Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh do cháy rừng.

II. Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu hoạch lúa, ngô hàng năm.

III. Số lượng sâu hại lúa bị giảm mạnh khi người nông dân sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.

IV. Cứ 10 -12 năm, số lượng cá cơm ở vùng biển Pêru bị giảm mạnh do có dòng nước nóng chảy qua làm cá chết hàng loạt.


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 20: Cho các đặc điểm sau:
I. Tỉ lệ giới tính;
II. Nhóm tuổi;

III. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã; 
IV. Mật độ cá thể; 
V. Kích thước của quần thể;
VI. Tăng trưởng của quần thể.

Có bao nhiêu đặc điểm được xem là đặc trưng của quần thể sinh vật?

A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 21: Kết quả của quá trình tiến hoá nhỏ là hình thành nên

A. lớp mới.

B. các nhóm phân loại trên loài.

C. loài mới.

D. bộ mới.
Câu 22: Trên thảo nguyên, sư tử bắt linh dương để ăn. Mối quan hệ giữa sử tử và linh dương thuộc quan hệ

A. hợp tác.

B. hỗ trợ.


C. sinh vật này ăn sinh vật khác.
D. cạnh tranh.
Câu 23: Theo lí thuyết, tập hợp sinh vật nào sau đây là một quần thể sinh vật?

A. Gà Lôi ở rừng Kẻ Gỗ.

B. Cây hạt kín ở rừng Bạch Mã.

C. Chim ở Trường Sa.

D. Cá ở Hồ Tây.
Câu 24: Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây là sinh vật tiêu thụ bậc 1?

A. Nhái.
B. Sâu ăn lá ngô.
C. Cây ngô.
D. Rắn hổ mang.
Câu 25: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây đóng vai trò sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên. 

B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

C. Di - nhập gen.

D. Đột biến.
Câu 26: Khi nói về quá trình diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
I. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

II. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã là 1 trong những nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái.

III. Diễn thế thứ sinh khởi đầu từ môi trường chưa từng có sinh vật.

IV. Nghiên cứu diện thể sinh thái giúp chúng ta có thể chủ động xây dựng kế hoạch để bảo vệ và khai thác tài nguyên thiên nhiên.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 27: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng?

A. Động vật ăn thực vật.

B. Động vật kí sinh.

C. Động vật ăn động vật.

D. Thực vật.
Câu 28: Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen: A, a; B, b; D, d; mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết cặp gen A, a trên cặp NST thường, cặp gen B, b và cặp gen D, d cùng ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X. Phép lai P: Ruồi có kiểu hình trội về 3 tính trạng 
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  Ruồi có kiểu hình trội về tính trạng do gen A quy định, kiểu hình lặn về 2 tính trạng còn lại, tạo ra F1 gồm toàn ruồi có kiểu hình trội về 3 tính trạng. Cho các ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên, tạo ra F2 có 1,25% số ruồi có kiểu hình lặn về 3 tính trạng. Theo lý thuyết, trong tổng số ruồi cái có kiểu hình trội về 3 tính trạng F2, số ruồi có 5 alen trội chiếm tỉ lệ 

A. 3/20
B. 3/25.
C. 7/25.
D. 11/50.
Câu 29: Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi nuôi ở Việt Nam được mô tả ở hình bên dưới.
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Khoảng giá trị từ 35°C đến 42°C được gọi là

A. khoảng thuận lợi. 
B. giới hạn sinh thái
C. khoảng chống chịu.
D. giới hạn trên.
Câu 30: Cơ quan nào sau đây ở người là cơ quan thoái hóa?

A. Ruột non
B. Ruột thừa.
C. Ruột già.
D. Dạ dày.
Câu 31: Một quần thể cây thông ở Đà Lạt có khoảng 1.200 cây/ha. Đây là ví dụ về đặc trưng nào sau đây của quần thể?

A. Sự phân bố cá thể.
B. Tỉ lệ nhóm tuổi.
C. Mật độ cá thể.
D. Tỉ lệ giới tính.
Câu 32: Dựa vào sự thích nghi của động vật với nhân tố sinh thái nào sau đây, người ta chia động vật thành nhóm động vật hằng nhiệt và nhóm động vật biến nhiệt?

A. Nhiệt độ.
B. Gió.
C. Độ ẩm.
D. Ánh sáng.
Câu 33: Trong một lưới thức ăn, tất cả các loài sinh vật cùng mức dinh dưỡng hợp thành 

A. tháp sinh thái.
B. hệ sinh thái.
C. chuỗi thức ăn.
D. bậc dinh dưỡng.
Câu 34: Bồ nông đi kiếm ăn theo đàn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng lẻ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. hỗ trợ cùng loài.

B. hợp tác.


C. hội sinh.

D. cạnh tranh cùng loài.
Câu 35: Kiểu phân bố nào sau đây không phải là kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên?

A. Phân bố ngẫu nhiên.

B. Phân bố theo nhóm.

C. Phân bố theo chiều thẳng đứng.
D. Phân bố đồng đều.
Câu 36: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể qua 4 thế hệ liên tiếp thu được kết quả
	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,25
	0,50
	0,25

	F1
	0,25
	0,50
	0,25

	F2
	0,05
	0,65
	0,30

	F3
	0,2125
	0,325
	0,4625

	F4
	0,29375
	0,1625
	0,54375


Nhân tố gây nên sự thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể trên là

A. yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên. 

B. giao phối không ngẫu nhiên và đột biến gen.

C. chọn lọc tự nhiên, yều tố ngẫu nhiên.


D. giao phối ngẫu nhiên, yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 37: Trong một đầm lầy tự nhiên, cá chép và cá trê sử dụng ốc bươu vàng làm thức ăn, cá chép lại là thức ăn của rái cá. Do điều kiện môi trường khắc nghiệt làm cho kích thước của các quần thể nói trên đều giảm mạnh và đạt đến kích thước tối thiểu. Một thời gian sau, nếu điều kiện môi trường thuận lợi trở lại thì quần thể khôi phục kích thước nhanh nhất là

A. quần thể cá chép.

B. quần thể ốc bươu vàng. 

C. quần thể cá trê.

D. quần thể rái cá.
Câu 38: Trong các loài vượn người ngày nay, loài có quan hệ họ hàng gần gũi nhất với loài người là 

A. vượn gibbon.
B. đười ươi.
C. gorila.
D. tinh tinh.
Câu 39: Một loài thực vật lưỡng bội, dạng quả do 2 cặp gen B, b và D, d phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội B và alen trội D quy định quả dẹt, kiểu gen chỉ có alen trội B hoặc alen trội D quy định quả tròn, kiểu gen bbdd quy định quả dài. Phép lai P: BbDd 
[image: image13.wmf]´

 bbdd, tạo ra F1. Theo lý thuyết, F1 có tỉ lệ 

A. 3 cây quả dẹt: 4 cây quả tròn : 1 cây quả dài.



B. 1 cây quả dẹt: 2 cây quả dài: 1 cây quả tròn.


C. 2 cây quả dẹt: 1 cây quả tròn : 1 cây quả dài. 

D. 1 cây quả dẹt: 2 cây quả tròn : 1 cây quả dài.

Câu 40: Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết,
phép lai nào sau đây có thể tạo ra được cơ thể mang kiểu gen 
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[image: image17.wmf]AbAb

abab

´


D. 
[image: image18.wmf]ABaB

Abab

´

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.D
	2.C
	3.B
	4.B
	5.A
	6.B
	7.B
	8.A
	9.A
	10.A

	11.D
	12.C
	13.C
	14.B
	15.A
	16.D
	17.B
	18.D
	19.A
	20.C

	21.C
	22.D
	23.D
	24.B
	25.A
	26.D
	27.D
	28.C
	29.C
	30.B

	31.C
	32.A
	33.D
	34.A
	35.C
	36.A
	37.B
	38.D
	39.D
	40.C


Câu 1 (NB):
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A sai, có 4 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2: Thỏ, chuột, châu chấu, chim sẻ.
B sai, chuỗi thức ăn dài nhất có 4 mắt xích: Thực vật 
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  Châu chấu 
[image: image21.wmf]®

 Chim sẻ 
[image: image22.wmf]®

 Cáo. 
C sai, cú mèo thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 2.
D đúng, vì chúng có thức ăn khác nhau.
Chọn D.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
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Cách giải:
Hóa thạch là bằng chứng tiến hóa trực tiếp. 
Chọn C.
Câu 3 (NB): 
Phương pháp:
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Cách giải:
Các cây khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, có thời kì ra hoa giống nhau nhưng do cấu tạo hoa khác nhau nên không thụ phấn được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li cơ học.
Chọn B.
Câu 4 (NB):
Cả 4 biện pháp trên đều hạn chế lây lan dịch bệnh.
Chọn B.
Câu 5 (NB):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là: I,II,III,V.
Giao phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Chọn A.
Câu 6 (NB):
Theo quan điểm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng là chọn lọc nhân tạo.
Chọn B.
Câu 7 (NB):
Phương pháp:
Cơ thể dị hợp 2 cặp gen là cơ thể mang các alen khác nhau của 2 gen.
Cách giải:
Cơ thể dị hợp 2 cặp gen là cơ thể mang các alen khác nhau của 2 gen: AaBb. 
Chọn B.
Câu 8 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Viết phép lai P
Bước 2: Xác định kiểu gen cây thân cao, hoa trắng và thân thấp hoa đỏ 
Bước 3: Tính xác suất đề yêu cầu.
Cách giải:
P: AaBb 
[image: image25.wmf]´

 AaBb 
[image: image26.wmf]®

 (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
Thân cao, hoa trắng F1: (1AA:2Aa)bb 
Thân thấp, hoa đỏ F1: aa(1BB:2Bb)
Để đời con xuất hiện cây thân cao, hoa trắng (A-bb) thì cây thân thấp, hoa đỏ phải có kiểu gen aaBb với xác suất 2/3.
(1AA:2Aa)bb 
[image: image27.wmf]´

 aaBb 
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 (2A:1a)b 
[image: image29.wmf]´

  a(1B:1b) 
[image: image30.wmf]®

 XS xuất hiện cây thân cao, hoa trắng là:
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Chọn A.
Câu 9 (TH):
Phương pháp:
Biện luận số kiểu gen có thể có ở cặp NST mang 2 cặp gen
A-B- có 5 kiểu gen là tối đa khi P dị hợp 2 cặp gen: 
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Cách giải:
F1 có 8 loại kiểu hình = 2 
[image: image33.wmf]´

  4 
[image: image34.wmf]®

 P không có cặp gen đồng hợp trội nào. 
Giả sử 3 cặp gen đó là: Aa, Bb, Dd; Aa, Bb nằm trên 1 cặp NST 
A-B-D- có 10 kiểu gen = 5
[image: image35.wmf]´

2
Hay A-B- có 5 kiểu gen 
[image: image36.wmf]®

 P dị hợp 2 cặp gen, có HVG.
D- có 2 kiểu gen 
[image: image37.wmf]®

 Dd 
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 Dd.
Kiểu gen của 
[image: image39.wmf]P

 có thể lả: 
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 cây có 3 alen trội gồm:
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Chọn A.
Câu 10 (TH):
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Chọn A.
Câu 11 (NB): Phương pháp:
Nhân tố sinh thái
+ Vô sinh: Ánh sáng nhiệt độ, độ ẩm...
+ Hữu sinh: Sinh vật, các mối quan hệ.
Cách giải:
Nhiệt độ môi trường là nhân tố vô sinh, các nhân tố còn lại là nhân tố hữu sinh. 
Chọn D.
Câu 12 (NB):
Phương pháp:
Một cơ thể có kiểu gen 
[image: image44.wmf]AB
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 giảm phân:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab.
+ Có HVG với tần số f tạo 4 loại giao tử:
GT liên kết: 
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Cách giải:
Cơ thể 
[image: image47.wmf]AB

ab

 giảm phân cho tổng tỉ lệ giao tử hoán vị Ab và aB = tần số HVG.
Chọn C.
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
Cấu trúc tuổi của quần thể chia ra làm: tuổi sinh lí, tuổi sinh thái và tuổi quần thể. 
Tuổi sinh lí: Khoảng thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể
Tuổi sinh thái: Thời gian sống thực tế của cá thể trong quần thể. 
Tuổi quần thể: Tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể.
Cách giải:
Khoảng thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể được gọi là tuổi sinh thái. 
Chọn C.
Câu 14 (TH):
Ruồi thân xám, cánh cụt thuần chủng có kiểu gen: 
[image: image48.wmf]Ab

Ab

 
Chọn B.
Câu 15 (TH):
Phương pháp:
Cấu trúc HST
+ Sinh vật sản xuất: Thực vật, VSV tự dưỡng.
+ Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật 
+ Sinh vật phân giải: Vi khuẩn, nấm, SV ăn mùn bã
Cách giải:
Các phát biểu đúng về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái là:I, III, IV.
Ý II sai, các loài sinh vật được xếp vào 3 nhóm: SV sản xuất, SV tiêu thụ, sinh vật phân giải. 
Chọn A.
Câu 16 (NB):
Cây ngô 
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  Sâu 
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 Nhái 
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 Rắn 
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 Đại bàng 
Bậc 1 
[image: image53.wmf]®

 Bậc 2
[image: image54.wmf]®

 Bậc 3 
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 Bậc 4
[image: image56.wmf]®

 Bậc 5 
Nhái thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
Chọn D.
Câu 17 (NB):
Phương pháp:
Các đặc trưng của quần xã
+ Thành phần loài: Loài ưu thế, loài đặc trưng, loài chủ chốt 
+ Phân bố cá thể trong không gian: theo chiều ngang và chiều thẳng đứng
Cách giải:
Đặc trưng có ở quần xã sinh vật là thành phần loài.
Chọn B.
Câu 18 (NB):
Phương pháp:
Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị loài khác khống chế ở một mức độ nhất định. Con người sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại cho cây trồng.
Cách giải:
Trong nông nghiệp, con người đã sử dụng ong kí sinh diệt loài bọ dừa. Đây là ứng dụng hiện tượng khống chế sinh học giữa các loài trong quần xã.
Chọn D.
Câu 19 (TH):
Phương pháp:
Biến động số lượng cá thể
+ Không theo chu kì: tăng hoặc giảm số lượng đột ngột 
+ Theo chu kì: tăng hoặc giảm theo chu kì 
Cách giải:
Các ví dụ về biến động số lượng cá thể không theo chu kì là: I,III.
Chọn A.
Câu 20 (NB):
Các đặc điểm là đặc trưng của quần thể sinh vật là: I, II, IV, V, VI.
Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã là đặc trưng của quần xã. 
Chọn C.
Câu 21 (NB):
Phương pháp:
Tiến hoá nhỏ có các đặc điểm:
Diễn ra trên quy mô quần thể
Diễn biến không ngừng dưới tác động của nhân tố tiến hoá 
Biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể 
Kết quả: hình thành loài mới 
Cách giải:
Kết quả của quá trình tiến hoá nhỏ là hình thành nên loài mới. 
Chọn C.
Câu 22 (NB):
Phương pháp:
	Hỗ trợ
(Không có loài nào bị hại)
	Đối kháng
(Có ít nhất 1 loài bị hại)

	Cộng sinh
	Hợp tác
	Hội sinh
	Cạnh tranh
	Kí sinh
	Ức chế cảm nhiễm
	Sinh vật ăn sinh vật

	+ +
	+ +
	+ 0
	--
	+ -
	0 -
	+ -

	Chặt chẽ
	
	
	
	
	
	

	(+): Được lợi; (-) bị hại


Cách giải:
Trên thảo nguyên, sư tử bắt linh dương để ăn. Mối quan hệ giữa sư tử và linh dương thuộc quan hệ cạnh tranh nguồn thức ăn.
Chọn D.
Câu 23 (NB):
Phương pháp:
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
Cách giải:
Gà Lôi ở rừng Kẻ Gỗ là một quần thể sinh vật.
Các tập hợp khác gồm nhiều loài sinh vật.
Chọn D.
Câu 24 (NB):
Phương pháp:
Sinh vật tiêu thụ bậc 1 sử dụng sinh vật sản xuất làm thức ăn.
Cách giải:
Trong hệ sinh thái, cây ngô là sinh vật sản xuất, sâu ăn lá ngô là sinh vật tiêu thụ bậc 1.
Chọn B.
Câu 25 (NB):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Chọn lọc tự nhiên có vai trò sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể.
Chọn A.
Câu 26 (TH):
Phương pháp:
Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
Diễn thế sinh thái
+ Nguyên sinh: khởi đầu từ một môi trường chưa có sinh vật, kết thúc sẽ hình thành một quần xã ổn định.
+ Thứ sinh: Xảy ra ở môi trường đã có quần xã sinh vật, kết quả sẽ hình thành quần xã ổn định hoặc quần xã suy thoái.
Nguyên nhân: Do tác động của nhân tố bên ngoài (khí hậu, thiên tai) hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã (nhân tố bên trong).
Ý nghĩa của việc nghiên cứu diễn thế: Biết được quy luật phát triển của quần xã. Giúp khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường.
Cách giải:
Các phát biểu đúng về diễn thế sinh thái là: I,II,IV.
Ý III sai, diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường đã có quần xã sinh vật.
Chọn D.
Câu 27 (NB):
Phương pháp:
Sinh vật tự dưỡng là sinh vật có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ.
Cách giải:
Thực vật có khả năng quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ nên là sinh vật tự dưỡng. 
Chọn D.
Câu 28 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền và kiểu gen của P
Bước 2: Tính tần số HVG dựa vào tỉ lệ kiểu hình ruồi có 3 tính trạng lặn.
Bước 3: Tính tỉ lệ ruồi cái mang 3 tính trạng trội và tỉ lệ đề bài yêu cầu.
Cách giải:
F2 xuất hiện kiểu hình lặn về 3 tính trạng 
[image: image57.wmf]®

 F1 có kiểu gen dị hợp Aa.
P: AA 
[image: image58.wmf]´

Aa 
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 F1: 1AA:1Aa 
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 (3A:1a)
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 F2:9AA:6Aa:1aa; aa= 1/16.
F1 có 1,25% số ruồi mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng nhưng kiểu hình này chỉ có ở ruồi đực. 
1 cặp gen PLĐL tạo 3 kiểu gen; 2 cặp gen nằm trên NST giới tính X, có HVG ở giới cái.
Ta có: 
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 là giao tử hoán vị.
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Ruồi cái trội về 3 tính trạng chiếm tỉ lệ: 
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Ruồi cái có 5 alen trội:
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 Tổng là: 21/160.

Trong tổng số ruồi cái có kiểu hình trội về 3 tính trạng ở 
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, số ruồi có 4 alen trội chiếm: 
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Chọn C.
Câu 29 (NB): 
Phương pháp:
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Cách giải:
Khoảng giá trị từ 35°C đến 42°C được gọi là khoảng chống chịu.
Chọn C.
Câu 30 (NB):
Phương pháp:
Cơ quan thoái hóa là: cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.
VD: Ruột thừa, răng khôn ở người.
Cách giải:
Ruột thừa là cơ quan thoái hóa ở người.
Chọn B.
Câu 31 (NB):
Một quần thể cây thông ở Đà Lạt có khoảng 1.200 cây/ha. Đây là ví dụ về mật độ cá thể. 
Chọn C.
Câu 32 (NB):
Phương pháp:
Sinh vật hằng nhiệt: nhiệt độ cơ thể ổn định không ảnh hưởng bởi môi trường.
Sinh vật biến nhiệt: nhiệt độ cơ thể ảnh hưởng bởi môi trường.
Cách giải:
Dựa vào sự thích nghi của động vật với nhiệt độ, người ta chia động vật thành nhóm động vật hằng nhiệt và nhóm động vật biến nhiệt.
Chọn A.
Câu 33 (NB):
Trong một lưới thức ăn, tất cả các loài sinh vật cùng mức dinh dưỡng hợp thành bậc dinh dưỡng.
Chọn D.
Câu 34 (NB):
Bồ nông đi kiếm ăn theo đàn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng lẻ. Đây là ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ cùng loài.
Chọn A.
Câu 35 (TH):
Phương pháp:
Phân bố cá thể trong không gian: theo chiều ngang và chiều thẳng đứng.
Phân bố cá thể trong quần thể: theo nhóm, ngẫu nhiên, đều.
Cách giải:
Phân bố theo chiều thẳng đứng không phải kiểu phân bố cá thể của quần thể. 
Chọn C.
Câu 36 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen qua các thế hệ.
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Tần số alen 
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Bước 2: So sánh tần số alen các thế hệ 
+ Nếu thay đổi theo 1 hướng 
[image: image72.wmf]®

  Chọn lọc tự nhiên 
+ Nếu thay đổi đột ngột 
[image: image73.wmf]®

 Các yếu tố ngẫu nhiên 
+ Nếu không thay đổi 
[image: image74.wmf]®

 giao phối.
Bước 3: Xét quần thể F3, F4 đã đạt cân bằng di truyền chưa. Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa
Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: 
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+ Nếu cân bằng: Giao phối ngẫu nhiên 
+ Không cân bằng: Giao phối không ngẫu nhiên 
Cách giải:
	Thế hệ 

	Thành phần kiểu gen
	Tần số alen

	
	AA
	Aa
	aa
	

	P
	0,25
	0,50
	0,25
	A=0,5; a=0,5

	F1
	0,25
	0,50
	0,25
	A=0,5; a=0,5

	F2
	0,05
	0,65
	0,30
	A=0,375; a=0,625

	F3
	0,2125
	0,325
	0,4625
	A=0,375; a=0,625

	F4
	0,29375
	0,1625
	0,54375
	A=0,375; a=0,625


Ta thấy tần số alen ở P bằng F1 khác F2, F3, F4 
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  tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
Ở F3; F4 không đạt cân bằng di truyền 
[image: image77.wmf]®

  giao phối không ngẫu nhiên.
Chọn A.
Câu 37 (NB):
Phương pháp:
Quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể bé, tuổi thọ ngắn sẽ có khả năng khôi phục kích thước nhanh nhất.
Cách giải:
Quần thể ốc bươu vàng có khả năng khôi phục kích thước nhanh nhất.
Chọn B.
Câu 38 (NB):
Trong các loài vượn người ngày nay, loài có quan hệ họ hàng gần gũi nhất với loài người là tinh tinh. 
Chọn D.
Câu 39 (TH):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
B-D-: Dẹt; B-dd/bbD-: tròn; bbdd: dài.
P: BbDd 
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 bbdd 
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 1BbDd:1Bbdd:1bbDd:1bbdd 
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 KH: 1 cây quả dẹt: 2 cây quả tròn : 1 cây quả dài 
Chọn D.
Câu 40 (TH):
Để tạo cơ thể có kiểu gen 
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 thì P đều phải có thể tạo giao tử ab: 
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Chọn C.
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